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 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Hoàng Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Nguyễn Thanh Tùng. 

   Ông Nguyễn Văn Mầm. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Văn Khải là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Cái Nước, tỉnh Cà Mau.                

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tham gia 

phiên tòa: Ông Phan Văn Hậu - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 33/2023/TLST-HS ngày 11 tháng 5 năm 

2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2023/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 

5 năm 2021, đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn T1, sinh năm 1999 tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú: 

Ấp Tân Phong, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm thuê; 

trình độ học vấn: 3/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Mười Hai và bà Trần Thị Hương, vợ con: chưa có; tiền án, 

tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/01/2023 cho đến nay. (Có mặt) 

- Bị hại: Bà Đặng Hồng T2, sinh năm 1976. (Có mặt) 

Nơi cư trú: Ấp Hợp Tác Xã, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 17 giờ ngày 23/01/2023, Nguyễn Văn T1 đến nhà ông Trần Văn 

Tiếp ở ấp Tân Phong - xã Tân Hưng - huyện Cái Nước - tỉnh Cà Mau nhậu, tại đây có 

bà Đặng Hồng T2 nhậu cùng. Đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày thì nghỉ nhậu, 

Thiệt chở bà T2 bằng phương tiện võ composite máy vanguard về nhà Thiệt để nhậu 

tiếp. Khi đi Thiệt mặc áo thun sọc trắng đen ngắn tay, quần Jean màu xám, đi dép quai 

kẹp. Khi đến đoạn sông gần cầu Hoa Tình Thương thuộc ấp Tân Phong – xã Tân Hưng 

– huyện Cái Nước thì Thiệt thấy bà T2 say rượu nên nảy sinh ý định muốn quan hệ 

tình dục với bà T2, Thiệt nói “Con thương mợ quá mợ ơi” và xông đến đẩy bà T2 nằm 

ngửa xuống võ, dùng tay kéo quần ngoài và quần lót bà T2 ra khỏi chân, Thiệt tự cởi 

quần của mình và xông tới định quan hệ tình dục với bà T2, thì bà T2 dùng tay và chân 

chống cự không cho Thiệt quan hệ tình dục và kêu cứu; quá trình câu vật bà T2 thoát 

được nhảy xuống sông, còn Thiệt điều khiển võ máy chạy đi một đoạn rồi nhảy xuống 

sống tẩu thoát, bỏ lại trên võ 01 quần Jean và đôi dép của Thiệt; bà T2 được người dân 

cứu vớt và trình bày công an xã Tân Hưng vụ việc. Đến khoảng 07 giờ 40 phút ngày 

25/01/2023 Nguyễn Văn T1 đến Công an xã Tân Hưng – huyện Cái Nước đầu thú và 

thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 09/TD-03 ngày 09/02/2023 của 

Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Cà Mau kết luận đối với Đặng Hồng T2: 01 vết sung 

huyết tiền đình âm hộ vị trí 5 giờ, kích thước 01 x 05cm không xếp tỷ lệ; màng trinh 

dạng vòng, màng trinh sát thành âm đạo, không dấu rách mới, không sung huyết, 

không xếp tỷ lệ; mắt phải chấn thương dập nhãn cầu giảm thị lực 5/10, tỷ lệ 8%. 

Quá trình điều tra Nguyễn Văn T1 đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Vật chứng vụ án: 01 quần Jean dài, màu xám; 01 đôi dép quai kẹp màu đen có 

chữ màu xanh – trắng, cở số 39; 01 áo thun ngắn tay, màu trắng – đen, mặt trước có 

dòng chữ “KHERNAVENAREKGHAEAWH”. 

Tại bản cáo trạng số: 34/CT-VKS ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Cái Nước truy tố bị cáo Nguyễn Văn T1 về tội “Hiếp dâm” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự. 

* Tại phiên tòa: 
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- Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng khoản 1 Điều 141; Điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự; xử phạt bị cáo Thiệt từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù. Về xử lý 

vật chứng: áp dụng Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự tịch thu tiêu hủy 01 

quần Jean dài, màu xám; 01 đôi dép quai kẹp màu đen có chữ màu xanh – trắng, 

cở số 39; 01 áo thun ngắn tay, màu trắng – đen, mặt trước có dòng chữ 

“KHERNAVENAREKGHAEAWH”. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 590, 

592 của Bộ luật Dân sự buộc bị cáo Nguyễn Văn T1 bồi thường hại về chi phí 

điều trị theo hóa đơn bị hại cung cấp với số tiền là 275.000 đồng, bồi thường 

thiệt hại về danh dự nhân phẩm từ 05 đến 10 tháng lương cơ sở. 

- Bị cáo Nguyễn Văn T1 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng 

truy tố, đồng ý với mức án mà Viện kiểm sát đề nghị và không có ý kiến tranh luận. 

Đồng ý bồi thường thiệt cho bà Đặng Hồng T2 về chi phí điều trị và bồi thường thiệt 

hại về danh dự, nhân phẩm, tổn thất về tinh thần theo quy định pháp luật. 

- Bà Đặng Hồng T2 trình bày: Bà T2 thống nhất với bản cáo trạng, bản luận 

tội, mức án đề nghị của Kiểm sát viên; Bà T2 đồng ý bị cáo Thiệt bồi thường các 

thiệt hại theo đề nghị của Kiểm sát viên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cái 

Nước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp và 

đúng theo quy định của pháp luật. 

 [2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo Thiệt tại phiên tòa phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ thể hiện trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra và tranh luận tại 

phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 20 giờ ngày 23/01/2023 tại đoạn kênh 

Cây Thẻ gần cầu Hoa Tình Thương thuộc ấp Tân Phong – xã Tân Hưng – huyện Cái 

Nước Nguyễn Văn T1 dùng võ máy chở Đặng Hồng T2 trên đường đi nhậu về nhà, 

thì Thiệt nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà T2 để thỏa mãn nhu cầu tình dục cá 

nhân trong lúc say rượu, Nguyễn Văn T1 có hành vi dùng vũ lực để quan hệ tình dục 

trái với ý muốn của bà Đặng Hồng T2, nhưng bà T2 chống cự và bị người dân phát 
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hiện nên Thiệt trốn thoát, đến ngày 25/01/2023 Thiệt đến Công an xã Tân Hưng – 

huyện Cái Nước đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Như vậy, hành vi của bị cáo 

Nguyễn Văn T1 đã cấu thành tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 141 của 

Bộ luật Hình sự. 

 Do đó, Cáo trạng số: 34/CT-VKS ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Cái Nước truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn T1 theo quy định tại 

khoản 1 Điều 141 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng theo quy định 

pháp luật. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo Thiệt là nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến sức 

khỏe, danh dự nhân phẩm của bị hại; Bị cáo là người đã trưởng thành, nhận thức biết rõ 

việc làm của bị cáo là trái pháp luật nhưng vì muốn thõa mãn dục vọng, bị cáo bất chấp 

pháp luật thực hiện tội phạm. Do đó, cần phải có một mức hình phạt nghiêm tương xứng 

với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra, góp phần đảm bảo an ninh 

trật tự tại địa phương, đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. 

 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

 - Bị cáo không có tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự. 

 - Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa: Bị cáo Thiệt đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo tự động đến cơ quan công an đầu thú. Do đó, bị cáo 

Thiệt được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự khi Hội đồng xét xử xem xét lượng 

hình đối với bị cáo. 

 [5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm c 

khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự tịch thu tiêu hủy 01 cái quần Jean dài, 

màu xám; 01 đôi dép quai kẹp, màu đen, có chữ màu xanh – trắng, cở số 39; 01 áo 

thun ngắn tay, màu trắng – đen, mặt trước có dòng chữ 

“KHERNAVENAREKGHAEAWH”. (tất cả vật chứng hiện nay do Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Cái Nước quản lý) 

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Đặng Ngọc Trúc yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn T1 

bồi thiệt hại về chi phí điều trị có hóa đơn với số tiền là 275.000 đồng và bồi thường thiệt 

hại về danh dự, nhân phẩm, tổn thất về tinh thần theo quy định pháp luật. Bị cáo thống 

nhất với yêu cầu của bị hại, đồng ý bồi thường theo quy định pháp luật. 

Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 590 và 592 của Bộ luật Dân sự buộc bị cáo 

Nguyễn Văn T1 phải có trách nhiệm bồi thường cho bà Đặng Hồng T2 chi phí điều trị có 
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hóa đơn hợp lệ với số tiền 275.000 đồng; bồi thiệt hại về tổn thất tin thần, danh dự, nhân 

phẩm = 06 tháng lương cơ sở x 1.490.000 đồng/tháng = 8.940.000 đồng. 

 Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn T1 chậm bồi thường tổng số tiền nêu trên thì phải 

chịu lãi suất theo quy định pháp luật. 

 [7] Ý kiến của Kiểm sát viên là có cơ sở nên được chấp nhận. 

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

Hình sự, điểm a và c khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo Nguyễn Văn T1 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng, án phí dân sự sơ thẩm với số tiền là 

461.000 đồng 

[09] Những người tham gia tố tụng có quyền kháng cáo bản án theo quy định 

pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 141; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 47 của 

Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Điều 590 và 592 của Bộ luật Dân sự. Điểm a và c khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết  số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội. 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn T1 phạm tội “Hiếp dâm”,  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T1 02 (hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

25/01/2023. 

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 cái quần Jean dài, màu xám; 01 đôi 

dép quai kẹp, màu đen, có chữ màu xanh – trắng, cở số 39; 01 áo thun ngắn tay, màu 

trắng – đen, mặt trước có dòng chữ “KHERNAVENAREKGHAEAWH”. (tất cả vật 

chứng hiện nay do Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước quản lý) 

3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Văn T1 có trách nhiệm bồi thường 

cho bà Đặng Hồng T2 chi phí điều trị với số tiền 275.000 đồng; bồi thiệt hại về tổn thất tin 

thần, danh dự, nhân phẩm với số tiền là 8.940.000 đồng. 

 Ngoài ra, từ ngày bà T2 có đơn yêu cầu thi hành án, trường hợp Nguyễn Văn T1 

chậm bồi thường tổng số tiền nêu trên, thì hàng tháng còn phải thêm khoản tiền lãi theo 

quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian chậm bồi 

thường tại thời điểm thi hành án. 

 4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Văn T1 phải chịu án phí hình 

sự sơ thẩm là 200.000 đồng và án phí dân sự sơ thẩm với số tiền là 461.000 đồng. 
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5. Án xử sơ thẩm, những người tham gia tố tụng có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, vắng mặt tính từ ngày bản án được tống đạt 

hợp lệ. 

 

Nơi nhận: 
- Bị cáo, bị hại; 
- VKSND huyện Cái Nước 

- Cơ quan điều tra CA huyện Cái Nước; 

- Chi cục THADS huyện Cái Nước; 

- VKSND tỉnh Cà Mau; 

- TAND tỉnh Cà Mau;  
- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 

- Lưu HS, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hoàng Tuấn 

 


